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của bạn Hà, hoặc của em. Vừa kể 
vừa quay kim đồng hồ đến giờ chỉ 
hoạt động đó. 
Bài 3 + Bài 5 (bài tập chờ dành cho 
HS hoàn thành sớm) 
- Yêu cầu HS giải thích cách so sánh 
của mình 
 
 
 
 
 
 
 
3. HĐ ứng dụng (1p) 
4. HĐ sáng tạo (1p) 

 
 
 
- HS làm vào vở Tự học – Chia sẻ lớp 
* Bài 3: VD: 
5 giờ 20 phút = 5 giờ + 20 phút 
                      = 300 phút + 20 phút 
                      = 320 phút 
Vậy 5 giờ 20 phút > 300 phút 
* Bài 5: Khoảng thời gian dài nhất là 20 
phút => Đáp án B vì:  
A. 600 giây = 10 phút 
C. ¼ giờ = 15 phút 
D. 3/10 giờ = 9 phút 
- Chữa lại các phần bài tập làm sai 
- Tìm các bài tập cùng dạng trong sách buổi 
2 và giải 

 
 

ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG 
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

_______________________________ 

TẬP LÀM VĂN 
ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN 

I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức 
- Làm quen với những giấy tờ in sẵn có ứng dụng trong cuộc sống 
2. Kĩ năng 
- Biết điền đúng nội dung vào những chỗ trống trong giấy tờ in sẵn: Thư chuyển 
tiền (Bt1); bước đầu biết cách ghi vào thư chuyển tiền để trả lại bưu điện sau khi 
đã nhận được tiền gửi (BT2). 
 3. Thái độ 
- HS có ý thức tham gia tích cực các hoạt động học tập 
4. Góp phần phát triển các năng lực 
- NL tự học, Sử dụng ngôn ngữ, NL sáng tạo, NL hợp tác 
II. CHUẨN BỊ: 
1. Đồ dùng 
   - GV:  Mẫu Thư chuyển tiền (phóng to) 
   - HS: Sách, bút 
2. Phương pháp, kĩ thuât 
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- PP: Hỏi đáp, thảo luận nhóm, quan sát, thực hành. 
- KT: đặt câu hỏi, động não, chia sẻ nhóm 2 
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 
1. Khởi động (3p) 
 
- GV dẫn vào bài mới 

- TBVN điều hành lớp hát, vận động tại 
chỗ 
 

2. HĐ thực hành:(35p)  
* Mục tiêu:  Biết điền đúng nội dung vào những chỗ trống trong giấy tờ in sẵn: 
Thư chuyển tiền (Bt1); bước đầu biết cách ghi vào thư chuyển tiền để trả lại bưu 
điện sau khi đã nhận được tiền gửi (BT2). 
*Cách tiến hành 
Bài tập 1: Cho HS đọc yêu cầu BT1. 
- GV giao việc: Các em đọc kĩ cả hai 
mặt của mẫu Thư chuyển tiền, sau đó 
điền vào chỗ trống những nội dung cần 
thiết.  
- GV giải nghĩa những chữ viết tắt cần 
thiết. 
+ Nhật ấn: dấu ấn trong ngày của bưu 
điện. 
+ Căn cước: giấy chứng minh thư. 
+ Người làm chứng: người chứng nhận 
về việc đã nhận đủ tiền. 
- GV hướng dẫn cách điền vào mẫu thư: 
+ Mặt trước tờ mẫu cần điền: 
   Ghi rõ ngày, tháng, năm gửi tiền. 
   Ghi rõ họ tên mẹ em (người gửi 
tiền). 
   Ghi bằng chữ số tiền gửi. 
   Họ tên, địa chỉ của bà (người nhận 
tiền) 
   Nếu cần sửa chữa điều đã viết, em 
nhớ viết vào ô dành cho việc sửa chữa. 
+ Mặt sau cần điền: 
   Em thay mẹ viết thư ngắn, gọn vào 
phần riêng để viết thư  đưa mẹ kí tên. 
   Các phần còn lại các em không phải 
viết. 
- Cho HS trình bày bài. 
 
- GV nhận xét và khen những HS điền 
đúng, đẹp. 
* Bài tập 2: Cho HS đọc yêu cầu BT. 

Cá nhân - Nhóm 2 – Chia sẻ lớp 
- HS nối tiếp nhau đọc mặt trước mặt 
sau của thư chuyển tiền. Lớp đọc thầm 
theo. 
 
 
 
 
- HS lắng nghe 
 
 
 
 
 
 
- HS thực hành 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Một số HS đọc trước lớp nội dung 
mình đã điền. 
- Lớp nhận xét. 
 

Cá nhân – Lớp 
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+ Khi nhận tiền kèm theo bức thư 
chuyển tiền này, người nhận cần viết gì 
vào thư để trả lại bưu điện? 
   
 
 
 
3. HĐ ứng dụng (1p) 
4. HĐ sáng tạo (1p) 

+ Người nhận tiền phải viết: 
   Số CMND của mình. 
   Ghi rõ họ tên, địa chỉ nơi mình 
đang ở. 
   Kiểm tra số tiền nhận được. 
   Kí nhận đã nhận đủ số tiền gửi đến 
vào ngày, tháng, năm nào, tại đâu? 
- Hoàn thành giấy chuyển tiền 
- Tìm hiểu về mẫu giấy chuyển tiền hiện 
nay tại ngân hàng và các hình thức 
chuyển tiền mới 

ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG 
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 
ĐỊA LÍ (VNEN) 

BIỂN, ĐẢO VÀ QUẦN ĐẢO (T1) 
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 
ĐỊA LÍ (CT HIỆN HÀNH) 

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ HẢI SẢN 
Ở VÙNG BIỂN VIỆT NAM 

I. MỤC TIÊU:  
1. Kiến thức 
- Kể tên một số hoạt động khai thác nguồn lợi chính của biển đảo (hải sản, dầu khí, 
du lịch, cảng biển,…): 

+ Khai thác khoáng sản: dầu khí, cát trắng, muối. 
+ Đánh bắt và nuôi trồng hải sản. 
+ Phát triển du lịch. 

2. Kĩ năng  
- Chỉ trên bản đồ tự nhiên Việt Nam nơi khai thác dầu khí, vùng đánh bắt nhiều hải 
sản của nước ta. 
3. Thái độ 
- Tự hào biển đảo, có ý thức giữ vững chủ quyền biển đảo 
4. Góp phần phát triển các năng lực: 
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- NL tự chủ, NL giải quyết vấn đề, NL ngôn ngữ, NL sáng tạo 
* BVMT: Sự thích nghi và cải tạo môi trường ở biển, đảo và quần đảo 
 + Khai thác dầu khí, cát trắng 
 + Đánh bắt và nuôi trồng thủy sản  
* TKNL: Tài nguyên khoáng sản quan trọng nhất của thềm lục địa là dầu lửa, khí 
đốt. Cần khai thác và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn tài nguyên quý giá này. 
II. CHUẨN BỊ: 
1. Đồ dùng 
- GV: BĐ Địa lí tự nhiên VN. 
- HS: Tranh, ảnh về khai thác dầu khí; khai thác và nuôi hải sản, ô nhiễm môi 
trường biển. 
2. Phương pháp, kĩ thuật 
- PP: Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm, thuyết trình 
- KT: đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm 2 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:  

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 
1.Khởi động: (2p) 
+ Bạn hãy mô tả vùng biển nước ta? 
 
+ Bạn hãy nêu vai trò của biển, đảo và 
các quần đảo đối với nước ta? 
 
- GV giới thiệu bài mới 

-  TBHT điều hành lớp trả lời, nhận xét 
+ Vùng biển nước ta có diện tích 
rộng… 
+ Là kho muối vô tận, đồng thời có 
nhiều khoáng sản, hải sản quý và có vai 
trò điều hoà khí hậu… 
 

2. Bài mới: (30p) 
* Mục tiêu:  
- Kể tên một số hoạt động khai thác nguồn lợi chính của biển đảo (hải sản, dầu 
khí, du lịch, cảng biển,…) 
- Chỉ trên bản đồ tự nhiên Việt Nam nơi khai thác dầu khí, vùng đánh bắt nhiều 
hải sản của nước ta 
* Cách tiến hành: Cá nhân- Nhóm-Lớp 
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Hoạt động1: Khai thác khoáng sản : 
- Cho HS dựa vào SGK, tranh, ảnh trả lới 
các câu hỏi sau: 
+ Tài nguyên khoáng sản quan trọng nhất 
của vùng biển VN là gì? 
+ Dầu khí nước ta khai thác để làm gì? 
+ Nước ta đang khai thác những khoáng 
sản nào ở vùng biển VN? Ở đâu? Dùng để 
làm gì? 
+ Tìm và chỉ trên bản đồ vị trí nơi đang 
khai thác các khoáng sản đó. 
- GV nhận xét: Vùng biển nước ta có 
nhiều loại khoáng sản. Hiện nay dầu khí 
của nước ta khai thác được chủ yếu dùng 
cho xuất khẩu và chủ yếu xuất khẩu sản 
phẩm thô nên giá thành thấp. Nước ta 
đang xây dựng các nhà máy lọc và chế 
biến dầu. 
* Giáo dục tiết kiệm năng lượng: 
+ Theo em, nguồn tài nguyên dầu mỏ và 
khí đốt là tài nguyên vô hạn hay có hạn? 
+ Cần khai thác hai loại khoáng sản này 
như thế nào? 
*Hoạt động2: Đánh bắt và nuôi trồng 
hải sản  
- GV cho các nhóm dựa vào tranh, ảnh, 
bản đồ, SGK thảo luận theo gợi ý: 
+ Nêu những dẫn chứng thể hiện biển 
nước ta có rất nhiều hải sản. 
    
 
 
 
+ Hoạt động đánh bắt hải sản của nước ta 
diễn ra như thế nào? Những nơi nào khai 
thác nhiều hải sản? Hãy tìm những nơi đó 
trên bản đồ. 
 
+ Ngoài việc đánh bắt hải sản, nhân dân 
còn làm gì để có thêm nhiều hải sản? 
 
- GV cho HS chỉ trên bản đồ vùng đánh 
bắt nhiều hải sản. 
- GV mô tả thêm về việc đánh bắt, tiêu thụ 

Cá nhân – Lớp 
 
 
+ Là dầu mỏ và khí đốt 
 
+ Để sử dụng trong nước và xuất 
khẩu 
+ Khai thác cát trắng để làm 
nguyên liệu cho công nghiệp thuỷ 
tinh ở ven biển Khánh Hoà, sản 
xuất muối… 
+ HS chỉ trên bản đồ. 
 
 
- Lắng nghe 
 
 
 
 
+ Tài nguyên có hạn, khai thác 
nhiều sẽ cạn kiệt 
+ Cần khai thác tiết kiệm, sử dụng 
có hiệu quả 

Nhóm 2 – Lớp 
 
 
 
+ Có hàng nghìn loại cá: cá thu, cá 
song, cá nhụ, cá hồng,…Có hàng 
chục loại tôm: tôm hùm, tôm 
he,…Có nhiều loại hải sản khác: 
hải sâm, bào ngư, đồi mồi, sò huyết, 
ốc hương,… 
+ Hoạt động đánh bắt hải sản của 
nước ta diễn ra khắp vùng biển từ 
Bắc tới Nam.Vùng ven biển từ 
Quảng Ngãi tới Kiên Giang là nới 
đánh bắt nhiều hải sản nhất… 
+ Ngoài việc đánh bắt hải sản, 
nhân dân còn nuôi các laọi cá, tôm 
và các hải sản khác như đồi mồi, 
ngọc trai,… 
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hải sản của nước ta. Có thể cho HS kể 
những loại hải sản mà các em đã trông 
thấy hoặc đã được ăn. 
3. Hoạt động ứng dụng (1p) 
* GDBVMT: Người dân sống ở các đảo 
và quần đảo đã tận dụng những lợi thế 
của môi trường biển vào các hoạt động 
nào? 
- GV: Nhờ tận dụng các điều kiện có lợi 
mà con người sống hoà hợp với môi 
trường, tạo cảnh quan môi trường sạch, 
đẹp 
4. Hoạt động sáng tạo (1p) 

 
 
 
 
+ Khai thác dầu khí, khai thác cát 
trắng  làm thuỷ tinh, đánh bắt và 
nuôi trồng thuỷ hải sản 
 
 
 
 
 
- Tìm hiểu về quy trình sản xuất 
thuỷ tinh từ cát trắng và một số sản 
phẩm làm từ thuỷ tinh 

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG 
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 

SHTT - KNS 

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 33 

CÁCH SỬ DỤNG PHAO CỨU HỘ 

I. MỤC TIÊU: 
- Nắm được ưu - khuyết điểm trong tuần 33 
- Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm.  
- Biết được phương hướng tuần 34 
- Có tinh thần tập thể, đoàn kết, yêu thương các bạn 

II. CHUẨN BỊ: 
- GV: Nắm được ưu – khuyết điểm của HS trong tuần 
- HS: Chủ tịch Hội đồng tự quản và  các Trưởng ban chuẩn bị ND báo cáo. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: 
1. Khởi động 
- Lớp tham gia trò chơi: Truyền tín hiệu 
2. Lớp báo cáo hoạt động trong tuần: 

- 4 Trưởng ban lên nhận xét các thành viên trong tổ và xếp loai từng thành 
viên. 

- Tổ viên các tổ đóng góp ý kiến. 
- Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung các ban. 
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- GV nhận xét chung: 
    + Nề nếp: 

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

    + Học tập:   

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

3. Phương hướng tuần sau:  
- Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực hiện tốt nề nếp, vâng lời thầy cô, nói lời hay 
làm việc tốt. 
...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

4. Lớp văn nghệ - múa hát tập thể  
 

THỂ DỤC 
Tiết 65: ÔN TÂP NỘI DUNG HỌC MÔN TỰ CHỌN. 

I. MỤC TIÊU:  
1. Kiến thức 
- Ôn một số nội dung của môn tự chọn.YC thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng 
cao thành tích. 
2. Kĩ năng 
- Rèn KN vận động và sự dẻo dai trong tập luyện 
3. Thái độ 
- Giáo dục tình thần tập luyện tích cực  
4. Góp phần phát triền các năng lực 
- Năng lực tự học, NL tự giải quyết vấn đề, NL tự chăm sóc và phát triển sức khỏe. 
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN 
  - Địa điểm: Sân trường bằng phẳng, an toàn khi tập luyện, vệ sinh sạch sẽ. 
  - Phương tiện: Sân tập sạch sẽ, an toàn. GV chuẩn bị còi. 
 III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP 
 

NỘI DUNG Định 
lượng 

Phương pháp và hình thức 
tổ chức 
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I.PHẦN MỞ ĐẦU 
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu 
cầu bài học. 
- Xoay các khớp cổ chân, đầu gối, 
hông, vai. 
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự 
nhiên theo 1 hàng dọc. 
- Đi thường theo vòng tròn và hít thở 
sâu. 
- Ôn một số động tác của bài thể dục 
phát triển chung.. 

 
 1-2p 
 
    1p 
 
  250m 
 
  10 lần 
 
2lx8nh  

 

 
  X X X X X X X X 
  X X X X X X X X  
 
               

II.PHẦN CƠ BẢN 
a. Đá cầu. 
+ Ôn tâng cầu bằng đùi. 
Chia tổ tập luyện theo khu vực đã qui 
định do tổ trưởng điều khiển. 
+ Ôn chuyền cầu theo nhóm ba người. 
b. Ném bóng. 
Ôn cầm bóng, đứng chuẩn bị - ngắm 
đích - ném bóng vào đích. 
* Thi ném bóng trúng đích. 
c. Nhảy dây.  
Ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân 
sau. 

 
 9-11p 
  3-4p 
 
 
  4-5p 
 9-11p 
 
 
 4-5p 
 9-10p 
 
 

 
  X X X X X X X X 
  X X X X X X X X  
 
               
 
 
 X                         X                                                                    
 X                         X 
 X     O         O     X 
 X                         X 
 X                         X 
                            
                

III.PHẦN KẾT THÚC 
- Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng, 
hít thở sâu. 
- Đi đều theo 2-4 hàng dọc và hát. 
- Trò chơi"Chim bay cò bay". 
- GV cùng HS hệ thống bài. 
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ 
học, về nhà ôn đá cầu cá nhân. 

 
1-2p 

 
1-2p 

 
1p 
1p 

 
  X X X X X X X X 
  X X X X X X X X  
 
               

ĐIỀU CHỈNH-BỔ SUNG 
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THỂ DỤC 

Tiết 66: ÔN TÂP NỘI DUNG HỌC MÔN TỰ CHỌN. 
I. MỤC TIÊU: 
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1. Kiến thức      
- Ôn một số nội dung của môn tự chọn.YC thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng 
cao thành tích 
2. Kĩ năng 
- Rèn sức bền, sự dẻo dai, khéo léo trong tập luyện 
3. Thái độ 
- Giáo dục tình thần tập luyện tích cực, trung thực khi tham gia chơi 
4. Góp phần phát triền các năng lực 
- Năng lực tự học, NL tự giải quyết vấn đề, NL tự chăm sóc và phát triển sức khỏe. 
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN 
  - Địa điểm: Sân trường bằng phẳng, an toàn khi tập luyện, vệ sinh sạch sẽ. 
  - Phương tiện: Còi, kẻ sân chơi trò chơi. 
 III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP 

NỘI DUNG 
Định 
lượng 

Phương pháp và hình thức 
tổ chức 

I. PHẦN MỞ ĐẦU 
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu 
cầu bài học. 
- Xoay các khớp cổ chân, đầu gối, 
hông, vai. 
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự 
nhiên theo 1 hàng dọc. 
- Đi thường theo vòng tròn và hít thở 
sâu. 
- Ôn một số động tác của bài thể dục 
phát triển chung. 

  
  1-2p 
 
    1p 
 
  250m 
 
  10 lần 
 
2lx8nh  
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II. PHẦN CƠ BẢN 
a. Đá cầu. 
+ Ôn tâng cầu bằng đùi. 
Chia tổ tập luyện theo khu vực đã qui 
định do tổ trưởng điều khiển. 
+ Ôn chuyền cầu theo nhóm ba người. 
b. Ném bóng. 
Ôn cầm bóng, đứng chuẩn bị - ngắm 
đích - ném bóng vào đích. 
* Thi ném bóng trúng đích. 
c. Nhảy dây.  
Ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau. 

 
9-11p 
  3-4p 
 
  
4-5p 
 7-8p 
 
 
 4-5p 
 
 9-10p 
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 X                         X                                                              
 X                         X 
 X     O         O     X 
 X                         X 
 X                         X 
 

III. PHẦN KẾT THÚC 
- Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng, hít 
thở sâu. 
- Trò chơi"Chim bay cò bay". 
- GV cùng HS hệ thống bài. 

 
1-2p 

 
   1-2p 
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- GV nhận xét tiết học, về nhà ôn tập 
đá cầu, ném bóng. 

1p 
1p 
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